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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức các khóa học bồi dưỡng, ôn tập, thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh  

theo quy định của trường cho sinh viên đại học chính quy khóa 13   

 

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của nhà trường; 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

  Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo về việc tổ chức các khóa học 

bồi dưỡng, ôn tập, thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 13 

năm học 2022 – 2023 như sau: 

A. CÁC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG, ÔN TẬP    

I. Đối tượng học:  

Dành cho sinh viên trong trường muốn học bồi dưỡng nâng cao kiến thức tiếng Anh để đạt 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường và thi chứng chỉ TOEIC quốc tế.  

II. Các khóa bồi dưỡng, ôn tập thi chuẩn đầu ra tiếng Anh 

1. Khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức để thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3/6 theo quy định 

của trường. Học phí: 1.500.000đ/khóa học. Thời lượng học: 60 tiết 

2. Khóa ôn tập thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3/6 theo quy định của trường.  

    Học phí: 500.000đ/ khóa học. Thời lượng học: 15 tiết 

III. Các khóa học bồi dưỡng, luyện thi chứng chỉ TOEIC quốc tế. 

1. Khóa Basic TOEIC: dành cho người bị mất gốc tiếng Anh, chưa nắm chắc kiến thức cơ 

bản về tiếng Anh. Kết thúc khóa học học viên được hệ thống lại kiến thức tiếng Anh cơ 

bản, tìm hiểu về format bài thi TOEIC, có thể đạt từ 0 – 200 điểm TOEIC   

2. Khóa Pre-TOEIC: dành cho người muốn bồi dưỡng, củng cố kiến thức tiếng Anh cơ bản 

của mình. Kết thúc khóa học người học sẽ được hệ thống toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh cơ 

  



bản,làm giàu vốn từ vựng theo các chủ điểm của bài thi TOEIC. Có thể đạt từ 200 - 300 

điểm TOEIC.  

3. Khóa luyện thi TOEIC A (300 - 400): dành cho người có kiến thức cơ bản về tiếng Anh 

nhưng chưa làm quen với định dạng đề thi TOEIC. Kết thúc khóa học có thể đạt từ trên 

300 – 400 điểm TOEIC    

4. Lớp luyện thi TOEIC B (400 - 500+): dành cho người nắm chắc kiến thức cơ bản tiếng 

Anh, muốn làm quen với bài thi TOEIC để nắm vững cấu trúc đề thi, thủ thuật làm bài. Kết 

thúc khóa học có thể đạt từ 400 – 500+ điểm TOEIC    

- Đội ngũ giảng viên: nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong ôn luyện 

thi TOEIC quốc tế. 

- Thời gian, địa điểm học: linh hoạt, tổ chức vào các buổi sáng – chiều – tối tất cả các ngày 

trong tuần tại các cơ sở của trường. 

* Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể đăng ký dự thi TOEIC quốc tế tại trung tâm 

Ngoại ngữ và Tin học. Nhà trường sẽ phối hợp với IIG VN tổ chức thi bài thi TOEIC quốc 

tế tại trường nếu đủ số lượng theo quy định.    

B. THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 

I. Chuẩn đầu ra, đối tượng dự thi:                                       

    1. Chuẩn đầu ra tiếng Anh: Đối với sinh viên đại học (khóa tuyển sinh từ năm 2019 trở về 

trước có năng lực sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu tương đương bậc 3/6 theo khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT).   

    2. Đối tượng dự thi: Sinh viên các lớp hệ đại học chính quy khóa 13 và các sinh viên khóa cũ 

chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ, đóng đầy đủ lệ phí theo quy định 

của nhà trường.  

* Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu tại phụ lục 1)   

- 01 bản sao các giấy tờ: CMT hoặc Thẻ căn cước công dân và giấy khai sinh.  

- 01 ảnh 4x6 (Chụp không quá 6 tháng dán vào đơn đăng ký dự thi) 

* Đăng ký dự thi  

          - SV tự đăng ký dự thi tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học hoặc đăng ký theo lớp từ ngày 

29/08/2022 đến hết ngày 09/09/2022  

* Địa chỉ liên hệ và giải đáp mọi thắc mắc cho sinh viên : 

         -  Cơ sở HN: Phòng 105HA8 trường ĐH KT-KTCN, ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai,HN 

      SĐT: 0243.633.9007   hoặc 0981981806 (C.Yến) 

     - Cơ sở Nam Định: Phòng 105NA2, trường ĐH KT-KTCN,số 353 Trần Hưng Đạo.  

 SĐT: 02283841625 hoặc 0917369569 (Cô Gấm); 0915182835 (T. Khiêm) 

  * Lệ phí thi: 300.000 đ/thí sinh/4 kỹ năng; Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 kỹ năng) 

II. Thời gian và địa điểm tổ chức thi:  

1. Thời gian tổ chức thi:  

- Nhà trường sẽ tổ chức thành nhiều đợt thi dựa theo số lượng đăng ký dự thi của các lớp 

(chi tiết xem Phụ lục 2)  

- Sinh viên xem lịch thi, danh sách phòng thi cụ thể trên website sinhvien.uneti.edu.vn 

trước thời gian tổ chức thi 03 ngày của mỗi đợt. 

     2. Địa điểm tổ chức thi: tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cơ sở HN,NĐ 



     - Cơ sở Hà Nội: Ngõ 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.  

     - Cơ sở Nam Định: Số 353 Đường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định.  

III. Hình thức thi, định dạng đề thi và công nhận kết quả: 

   1. Hình thức thi: Thi 4 kỹ năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói. Thời gian làm bài cho từng kỹ năng cụ 

thể như sau: 

- Kỹ năng Đọc: Thi trắc nghiệm trên giấy 60 phút 

- Kỹ năng Viết: Thi tự luận 60 phút 

- Kỹ năng Nghe: Thi trắc nghiệm trên giấy 40 phút 

- Kỹ năng Nói: Thi nói trực tiếp từ 10-12 phút  

  2. Định dạng đề thi: Hình thức thi và định dạng bài thi xem chi tiết tại (Phụ lục 3) 

  3. Công nhận kết quả:  

 - Sinh viên được công nhận Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh khi có điểm trung bình cộng của 4 

bài thi Nghe, Nói, Đọc, Viết đạt từ 5 điểm trở lên (không có bài thi nào bị điểm liệt dưới 3 điểm)     

 - Sinh viên không được công nhận Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh trong các trường hợp sau: 

 + Có điểm trung bình cộng của 4 bài thi Nghe, Nói, Đọc, Viết dưới 5 điểm; 

  + Có điểm trung bình cộng của 4 bài thi Nghe, Nói, Đọc, Viết đạt từ 5 điểm trở lên và có 

bài thi bị điểm liệt (dưới 3,0 điểm),  

         - Sinh viên không được công nhận Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh phải thi lại tất cả các kỹ năng 

có điểm thi dưới 5 

VI. Tổ chức thực hiện:  

         - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học làm đầu mối cho việc tổ chức thi theo đúng quy định của 

Nhà trường, chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc tổ chức thi;  

 - Khoa ngoại ngữ: Thực hiện các nhiệm vụ ra đề thi, phân công và nộp danh sách giảng viên 

coi thi, chấm thi, chấm thi theo đúng tiến độ và quy định;  

- Phòng Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tổ chức 

các đợt thi theo yêu cầu của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học; 

-  Phòng Thanh tra & Pháp chế cử cán bộ thanh tra các đợt thi theo kế hoạch tổ chức thi của 

Trung tâm;  

- Phòng Hành chính Quản trị bố trí cán bộ y tế trực, người coi xe, và đảm bảo nguồn điện ổn 

định trong suốt thời gian tổ chức thi; 

        Căn cứ vào thông báo trên yêu cầu các Phòng, Khoa, Trung tâm, các Cố vấn học tập các lớp 

khóa 13 trong toàn Trường, sinh viên có tên trong danh sách dự thi thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của mình ./. 

  

Nơi nhận:  

- Các đơn vị có liên quan;   

- Các lớp ĐH khóa 13;    

- Website trường 

- Lưu VT, NN&TH 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

( Đã ký) 

 

 

TS. Trần Hoàng Long 

 

 

 



Phụ lục 1 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

 
 

Kính gửi: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - Trường ĐHKT- KTCN 

          
Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc Ban hành “Quy định về việc học, kiểm tra 

và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp” 

Tên em là: .......................................................................…..   Ngày sinh: .......................................................................................... 

Nơi sinh: ................................................................................   Mã sinh viên: .................................................................................... 

Số CMND/ CCCD.......................................................   Ngày cấp............/............/................ Nơi cấp................................ 

Số điện thoại: .................................................................... 

Là sinh viên lớp: ...........................................................   tại Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

 Em xin đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học theo quy định của Nhà 

trường tại hội đồng thi Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - Trường ĐHKT-KTCN 

 Em cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi. 

 

                                                                         .........................., ngày............. tháng............ năm 20…......... 

 
                                                                                              Người đăng ký dự thi 

                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dán Ảnh 

3x4 



Phụ lục 2  

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CÁC LỚP KHÓA 13  

THEO QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo thông báo số: 378c /TB-ĐHKTKTCN, ngày 23/06/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường) 

 
  

STT TÊN LỚP 
Sĩ số 

lớp  

 Số ĐK 

thi CĐR 
Ngày thi Địa điểm thi 

Ghi 

chú 

1 ĐH Cơ điện tử 13A1 HN 45 42 

Sáng 18/09/2022 
218 Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, HN 
  

2 ĐH Cơ điện tử 13A2 HN 44 4 

3 ĐH Cơ điện tử 13A3 HN 52 4 

4 ĐH Cơ khí 13A1 HN 51 46 

5 ĐH Cơ khí 13A2 HN 46 46 

6 ĐH Điện, điện tử 13A1 HN 69 60 

7 

ĐH Điện tử truyền thông 13A1 

HN 
43 40 

Tổng cộng đợt 1   242       

              

8 ĐH Cơ khí 13A3 HN 59 49 

Chiều 18/09/2022 
218 Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai,HN     
  

9 ĐH Điều khiển TĐH 13A1 HN 56 27 

10 ĐH Điều khiển TĐH 13A2 HN 49 49 

11 ĐH Điều khiển TĐH 13A3 HN 51 27 

12 ĐH KDTM 13A1 HN 53 39 

13 ĐH KDTM 13A2 HN 49 46 

Tổng cộng đợt 2   237       

              

14 

ĐH Điện tử truyền thông 13A2 

HN 
28 28 

Sáng 25/09/2022 
218 Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
  

15 ĐH Kế toán 13A1 HN 59 54 

16 ĐH Kế toán 13A2 HN 58 51 

17 ĐH Kế toán 13A6 HN 60 45 

18 ĐH Dệt 13A HN 7 7 

19 ĐH Điện, điện tử 13A2 HN 63 55 

Tổng cộng đợt 3   240       

              

20 ĐH Kế toán 13A3 HN 56 31 

Chiều 25/09/2022 
218 Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
  

21 ĐH Kế toán 13A4 HN 55 55 

22 ĐH Kế toán 13A5 HN 53 53 

23 ĐH Kế toán 13A7 HN 55 54 

24 ĐH Kế toán 13A8 HN 57 53 

Tổng cộng đợt 4   246       



              

25 ĐH May 13A2 HN 49 47 

Sáng 02/10/2022 
218 Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nộii 
  

26 ĐH May 13A3 HN 49 49 

27 ĐH MMT 13A1 HN 39 36 

28 ĐH QTKD 13A1 HN 58 57 

29 ĐH QTKD 13A2 HN 58 48 

Tổng cộng đợt 5   237       

              

30 ĐH QTKD 13A3 HN 55 40 

Chiều 02/10/2022 
218 Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
  

31 ĐH QTKD 13A4 HN 56 47 

32 ĐH Kế toán 13A9 HN 57 52 

33 ĐH May 13A1 HN 46 46 

34 ĐH QTKD 13A5 HN 54 40 

35 ĐH TCNH 13A3 HN 47 10 

Tổng cộng đợt 6   235       

              

36 ĐH QTKD 13A7 HN 56 50 

Sáng 09/10/2022 
218 Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
  

37 ĐH TCNH 13A1 HN 56 52 

38 ĐH Thực phẩm 13A1 HN 39 39 

39 ĐH QTKD 13A6 HN 56 26 

40 ĐH Tin 13A3 HN 57 47 

Tổng cộng đợt 7   214       

              

41 ĐH Tin 13A1 HN 58 29 

Chiều 09/10/2022 
218 Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
  

42 ĐH Tin 13A2 HN 60 41 

43 ĐH Tin 13A4 HN 53 35 

44 ĐH Tin 13A5 HN 59 59 

45 ĐH TCNH 13A2 HN 49 48 

Tổng cộng đợt 8   212       

              

1 ĐH Cơ khí 13A1 NĐ 17 17 

Sáng 16/10/2022 
353 Trần Hưng Đạo, 

Nam Định 
  

2 ĐH Kế toán 13A1 NĐ 56 50 

3 ĐH QTKD 13A1 NĐ 22 16 

4 ĐH Điều khiển TĐH 13A1 NĐ 21 20 

5 ĐH Tin 13A1 NĐ 26 24 

Tổng cộng đợt 9   127       

  
 

 

 

  

  
 

 

 

        



 

 

 

 

6 ĐH Điện, điện tử 13A1 NĐ 17 16 

Sáng 16/10/2022 
353 Trần Hưng Đạo, 

 Nam Định 
  

7 ĐH May 13A1 NĐ 40 40 

8 ĐH May 13A2 NĐ 43 38 

9 ĐH May 13A3 NĐ 39 32 

Tổng cộng đợt 10   126       

1 Dự kiến thi lại     Cuối tháng 10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Phụ lục 3 

 

Cơ cấu, định dạng, thang điểm bài thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh 

bậc 3/6 (nội bộ) dùng cho sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

(Kèm theo thông báo số: 378c /TB-ĐHKTKTCN, ngày 23/06/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường) 

  

Kĩ năng Nghe Đọc Viết Nói 

Thời gian 40 phút 60 phút 60 phút 12 phút 

Số câu hỏi 4 phần- 30 câu 3 phần- 40 câu 2 phần 3 phần 

Phần 1 

Nghe đoạn hội thoại và 

chọn tranh( 5 câu x 0.5 

= 2.5 điểm) 

 

Đọc và ghép nối( 

10 câu x 0.25 = 2.5 

điểm) 

 

Viết một bưc thư/ 

thư điện tử  

( 120 từ)  

(3.5 điểm) 

 

Tương tác xã hội       

( GV hỏi nói và thí 

sinh trả lời) 

( 2 điểm) 

 

Phần 2 

Nghe đoạn hội thoại và 

chọn câu trả lời đúng (2 

đoạn - 10 câu x 0.25 = 

2.5 điểm) 

 

Chọn từ để hoàn 

thành đoạn văn 

( 1 đoạn văn -  10 

chỗ trống x 0.25 = 

2.5 điểm) 

 

 

Viết bài luận 

( 180 - 230 từ) ( 

6.5 điểm) 

Nói chủ đề 

(5 điểm) 

 

Phần 3 
Nghe và chọn đúng sai 

( 5 câu x 0.5= 2.5 điểm) 

Đọc và chọn câu 

trả lời đúng ( 4 

đoạn đọc – 20 câu 

x 0.25 = 5 điểm) 

 

Thảo luận (Thí sinh 

trả lời các câu hỏi của 

GV liên quan đến 

chủ đề ở phần 2)              

( 3 điểm) 

Phần 4 
Nghe và điền từ ( 10 

câu x 0.25 = 2.5 điểm) 
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